
Điểm xét 

tuyển

ĐTBCN 

lớp 9

ĐTB 

Toán, 

Ngữ văn, 

T. Anh

1 THPT Buôn Ma Thuột 34.0 7,4 7,0 630

2 THPT Cao Bá Quát 28,0 5,7 485

3 THPT Chu Văn An 34,0 6,9 561

4 THPT Hồng Đức 31,0 6,7 6,7 626

5 THPT Lê Duẩn 30,0 6,2 405

6 THPT Lê Quý Đôn 36 7,4 523

7 THPT Trần Phú 28,0 400

8 THPT Buôn Đôn 29,0 364

9 THPT Trần Đại Nghĩa 25 403

10 THPT Buôn Hồ 34 7,3 482

11 THPT Hai Bà Trưng 20,0 293 Cho phép tuyển bổ sung

12 THPT Huỳnh Thúc Kháng 28,0 6,2 381

13 THPT Cư Mgar 29,0 6,2 590

14 THPT Lê Hữu Trác 28.0 6,1 570

15 THPT Nguyễn Trãi 21,0 449

16 THPT Trần Quang Khải 31.0 6,3 5,96 315

17 THPT Việt Đức 28,0 502

18 THPT Y Jút 30,0 561

19 THPT Ea Hleo 29,0 452

20 THPT Võ Văn Kiệt 28,0 5,8 361

21 THPT Trường Chinh 31,0 308

22 THPT Phan Chu Trinh 33,0 7,0 6,3 450

23 Nguyễn Thái Bình 31,0 6,7 6,2 271

24 THPT Ngô Gia Tự 33,0 509

25 THPT Trần Nhân Tông 27,0 351

26 THPT Trần Quốc Toản 23,0 380

27 THPT Võ Nguyên Giáp 28.0 301

28 THPT Ea Súp 28,0 5,8 5,2 405

29 THPT Ea Rốk 29,0 6,4 315

30 THPT Krông Bông 28,0 570

31 THPT Trần Hưng Đạo 29,0 5,8 5,06 315

32 THPT Nguyễn Văn Cừ 29,0 6,1 5,2 316

33 THPT Phan Đăng Lưu 28.0 5,8 360

34 THPT Phan Bội Châu 28,0 6,4 460

Krông Búk

Krông Năng

Ea H'leo

Buôn Đôn

Cư M'gar

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày     /7/2023 của Giám đốc Sở GDĐT)

Số học 

sinh trúng 

tuyển

Điểm chuẩn

DANH SÁCH

Trường THPT

Điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập

tổ chức xét tuyển sinh, năm học 2023-2024
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35 THPT Nguyễn Huệ 32,0 540

36 THPT Tôn Đức Thắng 28,0 5,5 5,067 315

37 THPT Lý Tự Trọng 26.0 5,9 5,33 270

38
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
28,0 6,1 454

39 THPT Nguyễn Công Trứ 27.0 6,3 424

40 THPT Lê Hồng Phong 32.0 432

41 THPT Phan Đình Phùng 28,0 440

42 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 31.0 214

43 THPT Quang Trung 28,0 359

44 THPT Krông Ana 28,0 6,0 443

45 THPT Phạm Văn Đồng 28.0 6,4 253

46 THPT Hùng Vương 23,0 393

47 THPT Nguyễn Tất Thành 29,0 529

48 THPT Nguyễn Trường Tộ 26.0 215

49 THPT Lắk 28.0 5,9 490

50 THPT Nguyễn Chí Thanh 24.0 229

20,664   

Lắk

Krông Năng

Krông Pắc

Krông Ana

M' Drắk

Tổng cộng:
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